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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

	      Số    /HTVT

v/v Tham gia luat sửa đổi  TT 06 về thuế GTGT
	Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2013


Kính gửi: Phòng Thương mại công nghiệp Việt nam

Về đề nghị tham gia  Thông  tư  sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ của  Quý Phòng . Về cơ bản Hội tư vấn thuế Việt nam nhất trí với các nôi dung mà dự thảo Thông  tư  sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính đã đề cập.
Theo phản ảnh của các doanh nghiệp, trong quá trình thực  hiện Thông tư 06/2012/TT-BTC đã phát sinh nhiều vướng mắc. Dự thảo Thông tư  hướng dẫn của Bộ tài chính lần này  đã tập trung hướng dẫn   ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1551/TTg-KTTH ngày 26/9/2012 về thuế giá trị gia tăng đối với cho vay vốn của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng và một số dung  khác  đang vướng mắc, có cách hiểu chưa thống nhất trong quá trình thực hiện. Ngoài ra còn có một số tồn tại  chưa được đề cập sửa đổi lần này. Hội tư vấn thuế xin tham gia cụ thể  như sau:
1. Các nội dung Thông tư đề cập: 
1.1.Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về dịch vụ cấp tín dụng 

“1. Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 8 Điều 4 Chương I như sau: 

a) Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức: 

 Dự thảo quy định:  Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế đối với các ngân hàng được phép thực hiện thanh toán quốc tế; 

Đề nghị thay  từ “ngân hàng” bằng cụm từ “ đơn vị ” để bao quát đầy đủ hơn.
1.2.  Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm: 
Dự thảo quy định : Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan mà địa điểm cung cấp nằm bên ngoài khu phi thuế quan bao gồm: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động; dịch vụ ăn uống (trừ dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống trong khu phi thuế quan).
 Đề nghị sửa cụm từ: “mà địa điểm cung cấp nằm bên ngoài khu phi thuế quan “ thành cụm từ “  mà hoạt động này được thực hiện bên ngoài khu phi thuế quan ”
2.  Đề nghị sửa đổi các nội dung thông tư chưa đề cập 
2.1. Giá tính thuế GTGT  đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng.
-Khoản c Điều 7 luật hiện hành quy định:  Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng cho là giá tính thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này;
- Khoản 2 Điều 4 Nghị định 123/2008/NĐ-CP  quy định:  Đối vớí hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng là giá tính thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm trao đổi, biếu, tặng. 

Hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ quy định tại khoản này là hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng, không bao gồm hàng hoá, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của cơ sở.
-Khoản 3, Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC  hướng dẫn :   Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại cùng thời điểm phát sinh các hoạt động này...
-Khoản 4, Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC  quy định:  Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ : 
Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng phục vụ hoạt động kinh doanh (tiêu dùng nội bộ), là giá tính thuế GTGT của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh việc tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ. Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ đối với hoá đơn GTGT xuất tiêu dùng nội bộ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Hàng hoá luân chuyển nội bộ như xuất hàng hoá để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh không phải tính, nộp thuế GTGT.

Ví dụ 19: Đơn vị A sản xuất quạt điện, dùng 50 sản phẩm quạt lắp vào các phân xưởng sản xuất, giá bán (chưa có thuế GTGT) của loại quạt này là 1.000.000 đồng/chiếc, thuế suất thuế GTGT là 10%.

Giá tính thuế GTGT là 1.000.000 x 50 = 50.000.000 đồng.

Đơn vị A lập hoá đơn GTGT ghi giá tính thuế GTGT là 50.000.000 đồng, thuế GTGT là 5.000.000 đồng. Đơn vị A được kê khai, khấu trừ thuế đối với hoá đơn xuất tiêu dùng nội bộ.

Đề nghị xem xét hướng dẫn sửa đổi bổ sung quy định này vì  thực tế gây phiền hà cho người nộp thuế về thủ tục hành chính, kê khai khấu trừ mà không có ý nghĩa  về tài chính, thuế. 

 Cụ thể: theo ví dụ 19 nói trên: khi doanh nghiệp sản xuất quạt điện  mua nguyê n vật liệu; dây emay, sơn, sắt thép... để sản xuất quạt đã  được kê khai thuế đầu vào   tại thời điểm mua ; khi hoàn chỉnh thành sản phẩm  nếu xuất bán  bình thường thì kê khai thuế đầu ra ( đương nhiên sẽ được khấu trừ thuế đầu vào của nguyên vật liệu đã được kê khai khi mua vào )  và doanh nghiệp chỉ sẽ nộp phần thuế chênh  lệch giã thành phẩm quạt bán ra ( đầu ra) với nguyên vật liệu mua vào ( đầu vào) .  Tuy nhiên theo hướng dẫn và ví dụ trên thì khi xuất quạt dùng nội bộ các phòng ban đồng thời kê khai nộp thuế đầu ra và khấu trừ chính thuế đầu vào của hóa đơn xuất dùng nội bộ, như vậy phần nguyên vật liệu sản xuất có thuế đầu vào khấu trừ nhưng không  có  thuế đầu ra là bất cập.

Đặc biệt đối với hàng hóa  doanh nghiệp mua  ngoài về để tiêu dùng, sử dụng nội bộ, phục vụ hội nghị khách hàng ... lại càng bất cập hơn:  ví dụ doanh nghiệp mua văn phòng phẩm, nước uống bình,  nước uống đống chai,  trang thiết bị ..thì khi xuất dùng lại kê khai và khấu trừ thuế: hiện nay hầu hết các doanh nghiệp chưa  thực hiện việc kê khai tính thuế,  khấu trừ thuế khi mua hàng về để dùng nội bộ... và nếu đối chiếu thì sai Thông tư hướng dẫn hoặc Thông tư số 06/2012/TT-BTC  chưa có tính khả thi.  Ngược lại một số đơn vị kê khai khấu trừ thuế đầu vào hai lần:  Công ty kinh doanh thương mại kinh doanh hàng điện máy :  khi mua quạt điện đã kê khai thuế GTGT đầu vào, giả sử 5 tháng sau công ty xuất 5 chiếc quạt cho các phognf ban sử dụng, 5 chiếc   quạt điện này được lập hóa đơn thuế GTGT và được khấu trừ ngay thuế GTGT đầu vào của chính hóa đơn đó, vô hình chung 5 chiếc quạt náy được khấu trừ thuế  đầu vào hai lần.
 Xuất phát từ thực tế trên, Hội tư vấn thuế đề nghị sửa đổi, bổ sung   quy định này để phù hợp với Luật, Nghị định  hiện hành và tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh  của doanh nghiệp,  giảm bớt thủ tục hành chính thuế theo hướng:    hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng cho  phải   kê khai nộp thuế GTGT  chỉ áp dụng đối với đơn vị sản xuất ra hàng hóa dịch vụ, không áp dụng với trường hợp mua ngoài; phần khấu trừ  thuế đầu vào của hàng hóa dịch vụ này được  thực hiện  như đối với hàng hóa dịch vụ bán ra.
Hội tư vấn thuế đồng thuận với nội dung sửa đổi. Tuy nhiên, lưu ý các văn bản hướng dẫn thực hiện thủ tục kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp, chưa có đủ chứng từ thanh toán qua ngân hàng quá phức tạp, nặng thủ tục hành chính, chưa có tính khả thi như hiện hành: Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng thì cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh lại số thuế giá trị gia tăng đầu vào đã khấu trừ, khi theo dõi từng chứng từ thanh toán có tiền về, sẽ được khai bổ sung.

2.2.  Khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị trên 20 triệu đồng
- Khoản b, điểm 2 Điều 12 Luật quy định: Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hoá, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng; 

-Khoản b, điểm 2 Điều  9 Nghị định 123/2008/NĐ-CP  quy định Luật quy định: 

 Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng.

Đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị trên 20 triệu đồng, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ, hoá đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng thì cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh lại số thuế giá trị gia tăng đầu vào đã khấu trừ.

 - Khoản c, điểm 2 Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC  quy định:

 c) Đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hoá, dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ bằng văn bản, hoá đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đồng thời ghi rõ thời hạn thanh toán vào phần ghi chú trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng, cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng đầu vào đã khấu trừ của giá trị hàng hoá không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Sau khi cơ sở kinh doanh đã điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ tương ứng với giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng, cơ sở kinh doanh mới có được chứng từ chứng minh việc thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh được khai bổ sung.

Trường hợp đã quá hạn thanh toán chậm trả theo quy định trong hợp đồng, cơ sở kinh doanh không thực hiện điều chỉnh giảm theo quy định nhưng trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra tại trụ sở, cơ sở kinh doanh có đầy đủ chứng từ chứng minh đã thanh toán qua ngân hàng thì nếu việc không điều chỉnh giảm không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn thì cơ sở kinh doanh bị xử phạt vi phạm về thủ tục thuế, nếu việc không điều chỉnh giảm dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn thì cơ sở kinh doanh bị truy thu, truy hoàn và xử phạt theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Quy định Doanh nghiệp phải theo giõi riêng việc thanh toán  cho từng hóa đơn chậm trả, bị truy thu, truy hoàn và xử phạt theo quy định của Luật Quản lý thuế nếu không điều chỉnh  loại  trừ số thuế đầu vào đã khấu trừ trước  mà làm tăng  số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn là gây khó khăn cho doanh nghiệp về thủ tục hành chính.  Do việc mua hàng  theo phương thức  thanh toán chậm  diễn ra thường xuyên, có nhiều khách hàng  mua, bán... Mặt khác  theo quy định tại Điều 8. Thông tư số 06/2012/TT-BTC   thì: Thời điểm xác định thuế GTGT: Đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 Như vậy dù tiền hàng trả chậm thì bên bán đã kê khai nộp thuế GTGT, quan hệ thanh toán chậm là thuộc về công nợ mua bán . Theo đó chúng tôi đề xuất hướng xử lý sửa theo một trong hai phương án sau:
        a. Đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hoá, dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ bằng văn bản, hoá đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; trường hợp doanh nghiệp không  có chứng từ chứng minh   thanh toán  qua ngân hàng thì bị loại trừ thuế GTGT đầu vào đã kê khai khấu trừ  và bị truy thu, truy hoàn và xử phạt theo quy định của Luật Quản lý thuế.

b. Đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hoá, dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ bằng văn bản, hoá đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Cuối năm doanh nghiệp đối chiếu công nợ, các hóa đơn có chứng từ trả chậm nhưng đến 31/12 đến hạn thanh toán theo hợp đồng nhưng chưa thanh toán  thì cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng đầu vào đã khấu trừ của giá trị hàng hoá không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng và tờ khai thuế GTGT của tháng 12.. Sau khi cơ sở kinh doanh đã điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ tương ứng với giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng, cơ sở kinh doanh mới có được chứng từ chứng minh việc thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh được khai bổ sung theo quy định của Luật quản lý thuế..
 Trên đây là một số ý kiến tham gia của Hội tư vấn thuế Việt nam, Kính chuyển  Phòng thương mại công nghiệp Việt nam xem xét  tổng hợp chuyển cơ quan soạn thảo  nghiên cứu  hoàn thiện dự  thảo thông tư sửa đổi để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc cho doanh nghiệp.

Hội tư vấn Thuế xin trân trọng cảm ơn
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